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	HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN  

VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỈNH QUẢNG NAM.

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
	     ĐỀ THI MÔN SINH KHỐI 10

                     NĂM 2016

       Thời gian làm bài: 180 phút

     (Đề này có 04 trang, gồm 10 câu).


Câu 1. (2 điểm) 


a. Mô tả cấu trúc không gian của ADN theo mô hình Watson – Cric. Hãy nêu vai trò của các loại liên kết mạnh và liên kết yếu trong cấu trúc đó.


b. Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong các đại phân tử hữu cơ và cơ chế di truyền nào ở cấp độ phân tử? 

Câu 2. (2 điểm) 

a. Nêu vai trò của prôtêin trên màng tế bào?

b. Một mô thực vật có áp suất thẩm thấu của mỗi tế bào là 1,7atm và sức trương nước là 0,955atm. Có hai dung dịch như sau:


- Dung dịch số 1 chứa NaCl với nồng độ 0,02M ở nhiệt độ 270C


- Dung dịch số 2 chứa CaCl2 với nồng độ 0,01M ở nhiệt độ 300C


1. Ngâm các tế bào của mô thực vật nói trên vào hai dung dịch trong 20 phút, khối lượng và thể tích của tế bào trong hai trường hợp nói trên thay đổi hay không? Nếu có thì chúng thay đổi như thế nào? Biết R = 0,082


2. Tế bào ngâm trong dung dịch số 1 có bị co nguyên sinh hay không? Tại sao?

Câu 3. (2 điểm) 

a. Phân biệt hệ thống quang hóa I và hệ thống quang hóa II về các nội dung: Phân tử diệp lục ở trung tâm phản ứng, chất nhận điện tử đầu tiên, thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử, con đường vận chuyển điện tử, sản phẩm.

b. Trên màng tylacoit của lục lạp, hai quá trình nào gắn liền và diễn ra song song thì ATP được tổng hợp? Nếu hai quá trình này không phối hợp được với nhau sẽ dẫn đến điều gì? 

Câu 4. (2.0 điểm) 

a. Hoàn thành sơ đồ sau về các quá trình phân giải các chất xảy ra trong tế bào thực vật: 



b. Vì sao khi vận động nhiều các bó cơ thường hay bị mỏi? 

Câu 5. (2 điểm)

a. Quá trình truyền tín hiệu thường trải qua những giai đoạn cơ bản nào? Nêu một số dạng đáp ứng cơ bản của tế bào.

b. Có hai ống nghiệm được đánh dấu số 1 và 2:


   - Ống nghiệm 1 chứa các tế bào nấm men rượu dạng hình cầu có thành kitin bên ngoài.


   - Ống nghiệm 2 chứa các tế bào trực khuẩn gây bệnh than dạng hình que có thành peptiđôglican bên ngoài.


Cho lyzôzim vào hai ống nghiệm, sau một khoảng thời gian làm tiêu bản và quan sát dưới kính hiển vi.


1. Hình dạng của hai nhóm vi sinh vật trên như thế nào? Vì sao?


2. Nếu cho nhiễm phage vào ống nghiệm 2 thì phage có xâm nhập vào trực khuẩn gây bệnh than được không? Vì sao?


3. Lấy 2 mẫu vi khuẩn từ ống nghiệm 2 cho vào hai ống nghiệm A (chứa nước cất) và ống nghiệm B (dung dịch glucôzơ đẳng trương có nồng độ 0,1mol/l). Quan sát thấy ống nghiệm A trở nên trong suốt rất nhanh còn màu sắc ở ống nghiệm B hầu như không thay đổi. Giải thích kết quả quan sát được. 

Câu 6. (2 điểm)

a. Ở một loài động vật, một nhóm tế bào sinh dục sơ khai đực tiến hành nguyên phân 3 lần liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 1890 NST đơn, một nhóm tế bào sơ khai cái nguyên phân 4 lần tao ra các tế bào con chứa tất cả 3456 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Biết rằng tổng số tế bào sinh dục sơ khai của 2 nhóm nói trên là 27. Xác định bộ NST 2n của loài và số tế bào sinh dục sơ khai trong mỗi nhóm.


b. Các tế bào con được tạo ra trở thành các tế bào sinh dục chín, có 80% số tế bào sinh tinh và 50% số tế bào sinh trứng giảm phân tạo tinh trùng và trứng. Các tinh trùng tạo ra thụ tinh cho trứng và tạo ra 42 hợp tử. Biết rằng ở loài này, mỗi tế bào sinh tinh giảm phân cho 4 tinh trùng và mỗi tế bào sinh trứng giảm phân cho ra một trứng và 3 thể định hướng. Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và trứng.


c. Giả sử trong bộ NST 2n của loài này, các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Một số tế bào sinh tinh và sinh trứng ở các cơ thể F1 giảm phân tạo giao tử. Hãy xác định:


- Số loại tinh trùng mang 2 NST của bố (P).


- Số loại trứng mang 5 NST của mẹ (P).


- Tỉ lệ của các hợp tử (F2) mang bộ NST 2n mà trong đó có 2 NST của ông nội và 5 NST của ông ngoại.

Câu 7. (2 điểm) 

Môi trường có ánh sáng và giàu CO2, một nhóm vi khuẩn có thể phát triển trên môi trường với các thành phần được xác định như sau:


(NH4)2SO4: 1,65g/l
Na2HPO4: 1,3g/l
MgSO3.7H2O: 1,5g/l


KH2PO4: 1g/l
FeSO4.7H2O: 0,01g/l
CaCl2: 0,01g/l


Glucôzơ: 1,2g/l
Nước chiết thịt bò

a. Môi trường trên là loại môi trường gì? 


b. Vi khuẩn phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? Nêu tên một số đối tượng vi khuẩn minh họa. 

c. Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi khuẩn này là gì? 

Câu 8. (2 điểm)


Cho sơ đồ sinh sản của VSV như sau:

Sử dụng các cụm từ trong bảng sau để điền vào các chỗ trống (mỗi cụm từ chỉ điền một lần):

	Hàng I
	Nảy chồi; Tạo bào tử; Bằng bào tử (vô tính và hữu tính); Phân đôi

	Hàng II
	Nấm men; Nấm mốc; Nấm sợi; Đa số vi khuẩn; Xạ khuẩn


Câu 9. (2 điểm)


Trình bày các cách phân loại virut về các tiêu chí sau: 


- Lõi axit nuclêic 


- Lớp vỏ ngoài 


- Hình thái bên ngoài 


- Vật chủ kí sinh 

Câu 10. (2 điểm)


Giải thích các thuật ngữ: Kháng nguyên, kháng thể, kháng sinh, vacxin, huyết thanh.

Hướng dẫn chấm Sinh 10
Câu 1. (2 điểm)


a. Mô tả cấu trúc không gian của ADN theo mô hình Watson – Cric. Hãy nêu vai trò của các loại liên kết mạnh và liên kết yếu trong cấu trúc đó.


b. Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong các đại phân tử hữu cơ và cơ chế di truyền nào ở cấp độ phân tử? 


Đáp án: 

a. Cấu trúc không gian ADN: (0,5)

- Hai chuỗi polinu xoắn kép, song song, ngược chiều.

- Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nucleotit (dài 34 ăngstrong).

- Đường kính của phân tử: 20 ăngstrong. 

- Giữa các nucleotit trên hai mạch đơn liên kết với nhau bằng các liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung (Nội dung nguyên tắc bổ sung) 

*Vai trò của các loại liên kết: (0,5)

- Liên kết hóa trị (liên kết photphodieste): Đảm bảo sự bền vững của hai mạch đơn ( đảm bảo sự bền vững của cấu trúc phân tử ADN. 

- Liên kết hidro: Có số lượng nhiều nhưng là loại liên kết yếu nên đảm bảo tính linh hoạt của phân tử ADN ( từ đo giúp ADN dễ dàng thực hiện các chức năng của mình. 

b. Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong các cấu trúc và cơ chế di truyền sau: (1,0) 

- Cấu trúc ADN 

- Cấu trúc các loại mARN, tARN 

- Nhân đôi ADN 

- Phiên mã 

- Dịch mã 

Câu 2. (2 điểm) 


a. Nêu vai trò của prôtêin trên màng tế bào?


b. Một mô thực vật có áp suất thẩm thấu của mỗi tế bào là 1,7atm và sức trương nước là 0,955atm. Có hai dung dịch như sau:


- Dung dịch số 1 chứa NaCl với nồng độ 0,02M ở nhiệt độ 270C


- Dung dịch số 2 chứa CaCl2 với nồng độ 0,01M ở nhiệt độ 300C


1. Ngâm các tế bào của mô thực vật nói trên vào hai dung dịch trong 20 phút, khối lượng và thể tích của tế bào trong hai trường hợp nói trên thay đổi hay không? Nếu có thì chúng thay đổi như thế nào? Biết R = 0,082


2. Tế bào ngâm trong dung dịch số 1 có bị co nguyên sinh hay không? Tại sao?


Đáp án: 


a. Vai trò của protein trên màng tế bào: (0,5)


- Cấu trúc: Các phân tử protein cấu tạo nên các kênh vận chuyển các chất, các thụ thể thu nhận thông tin.


- Chức năng: Tham gia vận chuyển các chaasrt qua màng, thu nhận thông tin, giúp các tế bào cùng loại nhận ra nhau.


b. 

1. Sức hút nước của tế bào là: S = Ptb – T = 1,7 – 0,955 = 0,745atm (0,25)


Áp suất thẩm thấu của dung dịch 1 là: P1 = 0,082.0,02.300.2 = 0,984atm


Ở dung dịch 1: Sức hút nước của tế bào nhỏ hơn áp suất thẩm thấu của dung dịch nên tế bào bị mất nước ( thể tích và khối lượng của tế bào giảm xuống. (0,25)


Áp suất thẩm thấu của dung dịch 2 là: P2 = 0,082.0,01.303.3 = 0,745atm 


Ở dung dịch 2: Sức hút nước của tế bào gần như bằng áp suất thẩm thấu của dung dịch nên tế bào không bị mất nước cũng không hút nước ( thể tích và khối lượng của tế bào không thay đổi. (0,25)


2. Tế bào bị mất nước thì sức hút nước của tế bào sẽ tăng dần cho đến khi đạt trạng thái cân bằng nước giữa tế bào với dung dịch. Khi đó: S = Pdd = 0,984atm = Ptb – T’ ( T’ = 0,716atm. (0,25) ( Vì T vẫn lớn hơn 0 nhiều nên tế bào vẫn còn trương nước nên không co nguyên sinh. (0,5)

Câu 3. (2 điểm) 


a. Phân biệt hệ thống quang hóa I và hệ thống quang hóa II về các nội dung: Phân tử diệp lục ở trung tâm phản ứng, chất nhận điện tử đầu tiên, thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử, con đường vận chuyển điện tử, sản phẩm.


b. Trên màng tylacoit của lục lạp, hai quá trình nào gắn liền và diễn ra song song thì ATP được tổng hợp? Nếu hai quá trình này không phối hợp được với nhau sẽ dẫn đến điều gì? 


Đáp án:


a. (1,25) 

	Nội dung
	Quang hoá I
	Quang hoá II

	Diệp lục ở TTPƯ (0,25)
	P700
	P680

	Chất nhận điện tử đầu tiên (0,25)
	P430
	C550

	Thành phần chuỗi vận chuyển điện tử (0,5)
	feredoxin, xitocrom B6, xitocrom f
	plastoquinon, plastoxyanin, xitocrom 7

	Con đường vận chuyển điện tử (0,25)
	Theo đường vòng hoặc không vòng
	Theo đường không vòng

	Sản phẩm (0,25)
	NADPH, ATP, O2
	ATP, O2



b. Đó là hai quá trình vận chuyển điện tử xảy ra tại hai hệ thống quang hóa và quá trình photphorin hóa quang hóa (0,25), hai quá trình này không phối hợp được với nhau thì năng lượng được giải phóng dưới dạng năng lượng vô ích (nhiệt năng) (0,25)
Câu 4. (2.0 điểm) 


a. Hoàn thành sơ đồ sau về các quá trình phân giải các chất xảy ra trong tế bào thực vật: 


b. Vì sao khi vận động nhiều các bó cơ thường hay bị mỏi? 


Đáp án: 

a. (1,5 điểm) 


(1): Thiếu ôxi; (2): Có ôxi; (3): Axetyl-CoA; (4): Chu trình Crep; (5): CO2, H2O; (6): Axit lactic.


b. Khi vận động nhiều, tại các bắp cơ bị thiếu ôxy nên quá trình hô hấp chuyển thành quá trình lên men lactic (pyruvat chuyển thành axit lactic) ( axit lactic là chất độc tích lũy nhiều dẫn đến ức chế sự co cơ ( Các bó cơ bị mỏi và gây đau đớn. (0,5)

Câu 5. 


a. Quá trình truyền tín hiệu thường trải qua những giai đoạn cơ bản nào? Nêu một số dạng đáp ứng cơ bản của tế bào.


b. Có hai ống nghiệm được đánh dấu số 1 và 2:


- Ống nghiệm 1 chứa các tế bào nấm men rượu dạng hình cầu có thành kitin bên ngoài.


- Ống nghiệm 2 chứa các tế bào trực khuẩn gây bệnh than dạng hình que có thành peptiđôglican bên ngoài.


Cho lyzôzim vào hai ống nghiệm, sau một khoảng thời gian làm tiêu bản và quan sát dưới kính hiển vi.


1. Hình dạng của hai nhóm vi sinh vật trên như thế nào? Vì sao?


2. Nếu cho nhiễm phage vào ống nghiệm 2 thì phage có xâm nhập vào trực khuẩn gây bệnh than được không? Vì sao?


3. Lấy 2 mẫu vi khuẩn từ ống nghiệm 2 cho vào hai ống nghiệm A (chứa nước cất) và ống nghiệm B (dung dịch glucôzơ đẳng trương có nồng độ 0,1mol/l). Quan sát thấy ống nghiệm A trở nên trong suốt rất nhanh còn màu sắc ở ống nghiệm B hầu như không thay đổi. Giải thích kết quả quan sát được. 


Đáp án:

a. 

- Quá trình truyền tín hiệu qua ba giai đoạn: 0,25 điểm

   + Tiếp nhận: Thụ thể màng.

   + Truyền tin: Qua màng vào tế bào chất.

   + Đáp ứng: Tế bào chất hoặc nhân.

- Một số dạng đáp ứng của tế bào: 0,25 điểm

   + Điều hòa sinh tổng hợp prôtêin: Thông qua việc “bật” hoặc “tắt” một số gen trong nhân.

   + Điều hòa hoạt tính của prôtêin.

   + Ảnh hưởng đến các thuộc tính khác của tế bào: Thay đổi hình dạng tổng thể của tế bào.


b. 


1. Ống nghiệm 1: lyzozim không làm tan thành kitin, tế bào nấm men rượu vẫn có dạng hình cầu (không thay đổi hình dạng) 0,25


Ống nghiệm 2: Lyzozim làm tan thành peptidoglican, trực khuẩn mất thành nên tế bào trở thành dạng cầu (0,25)


2. Phage không xâm nhập được vào tế bào trực khuẩn vì chúng bị mất thành nên không còn thụ thể do đó phage không hấp phụ được lên bề mặt trực khuẩn. (0,5)


3. Ống nghiệm A: Môi trường nhược trương, trực khuẩn mất thành nên khi nước di chuyển vào tế bào làm tế bào căng lên và bị vỡ ra ( dung dịch trong ống nghiệm trở nên trong suốt. (0,25)


Ống nghiệm B: Dung dịch đẳng trương nên tế bào không thay đổi kích thước, màu săc dung dịch không thay đổi. (0,25) 
Câu 6. (2 điểm) 

a. Ở một loài động vật, một nhóm tế bào sinh dục sơ khai đực tiến hành nguyên phân 3 lần liên tiếp đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 1890 NST đơn, một nhóm tế bào sơ khai cái nguyên phân 4 lần tao ra các tế bào con chứa tất cả 3456 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Biết rằng tổng số tế bào sinh dục sơ khai của 2 nhóm nói trên là 27. Xác định bộ NST 2n của loài và số tế bào sinh dục sơ khai trong mỗi nhóm.


b. Các tế bào con được tạo ra trở thành các tế bào sinh dục chín, có 80% số tế bào sinh tinh và 50% số tế bào sinh trứng giảm phân tạo tinh trùng và trứng. Các tinh trùng tạo ra thụ tinh cho trứng và tạo ra 42 hợp tử. Biết rằng ở loài này, mỗi tế bào sinh tinh giảm phân cho 4 tinh trùng và mỗi tế bào sinh trứng giảm phân cho ra một trứng và 3 thể định hướng. Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và trứng.


c. Giả sử trong bộ NST 2n của loài này, các cặp NST có cấu trúc khác nhau. Một số tế bào sinh tinh và sinh trứng ở các cơ thể F1 giảm phân tạo giao tử. Hãy xác định:


- Số loại tinh trùng mang 2 NST của bố (P).


- Số loại trứng mang 5 NST của mẹ (P).


- Tỉ lệ của các hợp tử (F2) mang bộ NST 2n mà trong đó có 2 NST của ông nội và 5 NST của ông ngoại.


Đáp án: 2,0 điểm


a. Gọi a,b lần lượt là số tế bào sinh dục sơ khai đực và tế bào sinh dục sơ khai cái (a,b là số nguyên dương)

Ta có: a.(23 – 1).2n = 1890; b.24.2n = 3456 và a + b = 27


( a = 15; b = 12 và 2n = 18 (NST) (0,5)


b. Số tế bào sinh dục đực được tạo ra sau nguyên phân: 15.23 = 120


Số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân: 120.0,8 = 96


( Số tinh trùng được tạo ra: 96.4 = 384 (0,25)


Số tế bào sinh dục cái được tạo ra sau nguyên phân: 12.24 = 192


Số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân: 192.0,5 = 96


( Số tế bào trứng được tạo ra: 96.1 = 96 (0,25)


Có 42 hợp tử được tạo thành ( Có 42 tinh trùng đã thụ tinh thành công và 42 trứng được thụ tinh ( Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là: 42/384 = 11% (0,25), hiệu suất thụ tinh của trứng là: 42/96 = 43,75% (0,25).


c. Số loại tinh trùng mang 2 NST của bố (P): C92 = 36 


Số loại trứng mang 5 NST của mẹ (P): C95 = 126 


( Số loại hợp tử mang bộ NST 2n mà trong đó có 2 NST của ông nội và 5 NST của bà ngoại là: 36.126 = 4536 ( Tỉ lệ: 4536/29.29 = 1,73% (0,5)

Câu 7. (2 điểm) 

Môi trường có ánh sáng và giàu CO2, một nhóm vi khuẩn có thể phát triển trên môi trường với các thành phần được xác định như sau:


(NH4)2SO4: 1,65g/l
Na2HPO4: 1,3g/l
MgSO3.7H2O: 1,5g/l


KH2PO4: 1g/l
FeSO4.7H2O: 0,01g/l
CaCl2: 0,01g/l


Glucôzơ: 1,2g/l
Nước chiết thịt bò

a. Môi trường trên là loại môi trường gì? 


b. Vi khuẩn phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? Nêu tên một số đối tượng vi khuẩn minh họa. 

c. Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi khuẩn này là gì? 


Đáp án: 


a. Môi trường bán tổng hợp 0,5 điểm


b. Kiểu dinh dưỡng: Quang tự dưỡng (0,25)


Ví dụ: Vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh (0,5)


c. Nguồn cacbon: CO2 (0,25đ); nguồn năng lượng: Ánh sáng (0,25đ); nguồn nitơ: (NH4)2SO4 (0,25đ)

Câu 8. (2 điểm) 

Cho sơ đồ sinh sản của VSV như sau:

Sử dụng các cụm từ trong bảng sau để điền vào các chỗ trống (mỗi cụm từ chỉ điền một lần):

	Hàng I
	Nảy chồi; Tạo bào tử; Bằng bào tử (vô tính và hữu tính); Phân đôi

	Hàng II
	Nấm men; Nấm mốc; Nấm sợi; Đa số vi khuẩn; Xạ khuẩn


Đáp án:

(1): Phân đôi; (2): Tạo bào tử; (3): Nảy chồi; (4): Bằng bào tử (vô tính, hữu tính); (5): Đa số vi khuẩn; (6): Xạ khuẩn; (7): Nấm men; (8): Nấm mốc. 

Câu 9. (2 điểm)

Trình bày các cách phân loại virut về các tiêu chí sau: 


- Lõi axit nuclêic 


- Lớp vỏ ngoài 


- Hình thái bên ngoài 


- Vật chủ kí sinh 


Đáp án: Các cách phân loại virut: 

- Lõi axit nucleic: 0,25 điểm


+ Virut ARN: virut có lõi axit nucleic là ARN. Ví dụ: HIV


+ Virut ADN: virut có lõi axit nucleic là ADN. Ví dụ: virut Ađênô


- Lớp vỏ ngoài: 0,5 điểm (nêu đặc điểm hoặc ví dụ: 0,25 điểm)


+ Virut không có lớp vỏ ngoài (virut trần): virut chỉ có vỏ capsit bao bọc bên ngoài nucleocapsit.


Ví dụ: phage, virut thực vật


+ Virut có lớp vỏ ngoài: Lớp vỏ ngoài bao bọc vỏ capsit.


Ví dụ: virut động vật


- Hình thái bên ngoài: 0,75 điểm 


+ Virut có cấu trúc xoắn: Capsome xoắn theo chiều xoắn của axit nucleic


Ví dụ: Virut khảm thuốc lá


+ Virut có cấu trúc khối: Capsome xếp theo dạng khối cầu hoặc khối đa diện


Ví dụ: HIV


+ Virut có cấu trúc hỗn hợp: Đầu có cấu trúc khối, đuôi có cấu trúc xoắn.


Ví dụ: Phage


- Vật chủ kí sinh: 0,5 điểm


+ Virut kí sinh tế bào vi khuẩn: phage


+ Virut kí sinh tế bào thực vật: Virut khảm thuốc lá


+ Virut kí sinh tế bào động vật: Virut cúm


+ Virut kí sinh ở côn trùng:  Virut gây bệnh sốt xuất huyết.

Câu 10. (2 điểm) 

Giải thích các thuật ngữ: Kháng nguyên, kháng thể, kháng sinh, vacxin, huyết thanh.


Đáp án: 


- Kháng nguyên: Là phân tử kích thích đáp ứng miễn dịch của cơ thể đặc biệt là sản xuất kháng thể. Kháng nguyên có thể là các phân tử protein, polisaccarit hoặc có thể là bất kì phân tử nào. (0,5)


- Kháng thể: Là các phân tử protein được tổng hợp nhờ các tế bào limpho. Đây là các phân tử immunoglobulin (bản chất là glicoprotein) do các tế bào limpho B cũng như các tế bào biệt hóa từ tế bào limpho B tiết ra để giúp hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ. Kháng thể có thể tồn tại tự do trong dịch thể nằm trên màng sinh chất của tế bào limpho. (0,5)


- Kháng sinh: Là các chất có nguồn gốc thiên nhiên và các sản phẩm cải biến của chúng bằng con đường hóa học có khả năng ức chế sự phát triển của VSV hay tế bào ung thư ngay ở nồng độ thấp. (0,5)


- Vacxin: Là chế phẩm sinh học có tính kháng nguyên dùng để tạo miễn dịch đặc hiệu chủ động nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một hoặc một số tác nhân gây bệnh cụ thể. (0,25)


- Huyết thanh: Là kháng thể có nguồn gốc từ người hoặc động vật, giúp cho cơ thể có ngay kháng thể đặc hiệu chống lại tác nhân gây bệnh. (0,25)
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